
TT Tên	Họ Địa	Chỉ Tình	Trạng	gia	đình Cấp(*) XM
1 Trương	Đình	Sanh	(Bố) 48	An	Dương	Vương	P2 Bố	tai	biến,	Bất	Động 2 Hảo

Nguyễn	Thị	Nhị	(Mẹ) Đalat Mẹ	buôn	bán	nhỏ	gánh	hàng	rong.
Học	Sinh	:	Con Xin	giúp	vốn
Trương	Nguyễn	Diệu	Quỳnh	lớp	11 Điện	Thoại	:	01638871446
Trường	Chi	lăng

2 Nguyễn	Gia	Quang	(Ông	Nội) 62	Nguyễn	Đình	Quân	P5	Đalat Mẹ	mất	2013 2 Hảo
Đặng	Thị	Dầu Bố	bỏ	đi
Học	Sinh	:	Cháu
Trần	Phúc	Thành.	Lớp	6A.	Tr	Lam	Sơn Học	Bổng	2019

3 Châu	Ngọc	Quỳ 188	Hai	Bà	Trưng	P6	Đalat 2 Gái
Lâm	Bích	Nhã Mẹ:	Giữ	trẻ
Học	Sinh	:	Con
Châu	Ngọc	Uyên	Phương,	7A11 Bệnh	thần	Kinh
Trường	Lam	Sơn Học	bổng	2019?

4 Hồ	Lê	nguyên	Vũ 98	Cao	bá	Quát	P.7	Đalat Gia	cảnh	nghèo 2
Hà	Ngọc	Trâm 	 Làm	Giúp	việc	
Học	Sinh	:
Hồ	Hoàng	Sơn,	lớp	9,	tr	Nguyễn	Du Nghỉ	học
Hồ	Hoàng	Lâm,	lớp	8,	tr	Nguyễn	Du Muốn	có	học	Bổng	năm	tới X.M

5 Trần	Anh	Bình 22/2	Kim	Đồng	P6,	Đalat 2
Trần	Thị	Dĩnh
Học	Sinh	:	Con
Trần	văn	Quang	 Đi	làm
Trần	Thị	Tâm. Đi	làm
Trần	thị	Thiên	Kim,	lớp	11B1-BTX Muốn	có	học	bổng	năm	2019 X.M

6 Nguyễn	Văn	Sinh 19	Thiện	Mỹ	P4	Dalat Bố	mất 2
Nguyễn	Thị	Ngọc	Nhân Mẹ	đan	len
Học	Sinh,	Con:
Nguyễn	văn	Dũng,	lớp	11,tr	Tây	Sơn Bỏ	học,	sẽ	học	lạ	năm	sau

Tương	trợ	năm	2018



Muốn	có	học	bổng	năm	2019
7 Huỳnh	Kim	Lưu 15/8C	Hai	bà	trưng,	P6,	Đalat Muốn	có	xe	thồ	để	kiếm	thêm	tiền 2

Phan	thị	Hồng	Hà Bệnh	thần	kinh
Học	Sinh	:	Con
Huỳnh	thị	Kim	Ngân,	lớp	9,	Lam	Sơn Có	học	bổng	2018	?
Huỳnh	thị	Ngân	Nhi,	lơp	6,	Lam	Sơn Nghỉ	học	?

8 Trần	Quang	Cường Không	có	địa	chỉ Mất 3 Loan
Nguyễn	Thị	Kim	Dung Bỏ	đi
học	sinh	:	Con Ở	với	Bà	nội,	bỏ	học	để	học	nghề
Trần	Nguyễn	Hải	Đăng Xin	trợ	cấp	để	đi	học	cắt	tóc. Đã	cho

9 Nguyễn	văn	Nghĩa 62/3	Nhà	Chung	P.3	Đalat Nghèo 2 Loan
Nguyễn	thị	Nghiêm Mất
Học	Sinh	:	con
Nguyễn	Thị	Trúc Không	có	HB	năm	2018

10 Nguyễn	văn	Miền 87	Tô	Vĩnh	Diện,	P7	Đalat Bệnh	tật	đi	lại	khó	khăn,	bán	bánh 2 Nghiệp
Dương	thị	Thọ Xin	giúp	vốn	?
Học	Sinh	:
Nguyễn	thùy	Vân,	lớp	12,	Thăng	Long

11 Dương	Ngọc	Hải 47/3	Hẻm	Ngô	Quyền	P6	Đalat Bị	tai	nạn	nằm	liệt	giường 2 Nghiệp
Le	Thị	Thúy	Vy(vợ)
Học	Sinh	:	Con Muốn	cho	con	đi	học XM
Dương	H.	Toàn,	lớp	8A2,	Lam	Sơn và	thuốc	cho	chồng	

12 Lê	thị	Hồng	Liễn Ấp	Ánh	Sáng Quá	nghèo	lượm	ve	chai	bán 2 Thực
Lương	thụy	Khải Không	cho	địa	chỉ	chính	xác Chồng	bệnh	lâu	năm

Có	thể	từ	xa	tới	Đalat

25

(*)	Đã	cấp	năm	2018.	Tiền	triệu	ĐVN


